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HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

1/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

TỔNG THỂ TUYẾN CÁP

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025



HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

2/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT 10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

TỔNG THỂ MĂNG XÔNG

TRẠM FPT VNHTBA 110KV VGA
MX.01

XDM-H02

MX.02CQ.DUA.24FO/2000M (02) CQ.DUA.24FO/2000M (03)

XDM-H03

MX.03

XDM-H01

CQ.DUA.24FO/2000M (01) CQ.DUA.24FO/2300M (04)



Đ
ường Số 5

 Quốc lộ 1 (cũ)

20

23

5

102

20

21

Mương kỹ thuật
TBA 110 VGA

LĐ-Đất
LĐ-Đất

Đ- Nhựa

D2

TRẠM BIẾN ÁP 110kV
VẠN GIÃ

D3

D
4 Quốc lộ 1 (cũ)

P. ODF

D1

Cáp quang luồn trong ống
nhựa xoắn HDPE D40

30:70m
(kéo trong mương cáp hiện hữu vào

TBA)

#Thôn Tân Dân - Xã Vạn Thắng -
H Vạn Ninh - Khánh Hòa

22
D0

Kết nối vào mương hiện hữu

         (Khoan 1 lỗ)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

3/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D0 - D4

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

HÀ NỘISÀI GÒN

CQ-DUA 24FO/2000M (01)

+ D0 - D1: Ống nhựa xoắn HDPE D40/30: 70m
+ D1 - D3: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32 : 122m
+ D3 - D4: Ống nhựa PVC D56: 21,42m

01

01

0202



Đường Số 5

Đường Số 5

Ca
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Tố
c 

Vâ
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Ph
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ha
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ra
ng

 

 Q
uố

c 
lộ
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A 

(m
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195 22

12

15

Đ
- N

hự
a

LĐ-Đất

LĐ
-Đ

ất

HT ngầm HH 2 Pi 110 qua Cao Tốc

100

LĐ-Đất

Đ- Nhựa

D4

D5

D6

D7

D9

Đường Số 5

H4N-HH

D8

KM 1386+900

Đường Số 5

C
ao

 T
ốc

 V
ân

 P
ho

ng
 - 

N
ha

 T
ra

ng
 

Kết nối vào ống Pi110 hiện hữu

Kết nối vào hầm hiện hữu         (Khoan 1 lỗ)

D10

110

LĐ-Đất

KM 1386+800

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

4/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D4 - D10

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

HÀ NỘISÀI GÒN

CQ-DUA 24FO/2000M (01)

+ D4 - D6: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 217m
+ D7 - D8: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 12m
+ D8 - D9: Ống nhựa PVC D56: 15,3m
+ D9 - D10: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 110m

02

02

0303



Cao Tốc Vân Phong - Nha Trang 

 Quốc lộ 1A197

10

10

170

LĐ-Đất

C
ống hộp

LĐ-ĐấtD11 D12

 Quốc lộ 1A

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ -
4 vị trí)

C
ống hộp

D13

D14 D15

Cao Tốc Vân Phong - Nha Trang 

 Quốc lộ 1A (cũ)

152

LĐ-Đất

D10

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ -
4 vị trí)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

5/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D10 - D14 

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (01)

+ D10 - D14: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 529m
+ D11 - D12: Ống thép mạ kẽm D59.9: 10m

03

03

04

04



10 218

60

71

176

LĐ-Đất

Đ- Nhựa

LĐ-Đất

LĐ-Bê Tông

C
ống hộp

D14 D15

 Quốc lộ 1A

 Quốc lộ 1A (cũ)

D16

D17

D18

D19

 Quốc lộ 1A

QUÁN CƠM - L
ẪU

CHẤN 79

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ -
4 vị trí)

KM 1387+700

KM 1387+900

KM 1387+980

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

6/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D14 - D19

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (01)

+ D14 - D15: Ống thép mạ kẽm D59.9: 10m
+ D14 - D16: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 228m
+ D16 - D17: Ống nhựa PVC D56: 61,2m
+ D17- D19: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 247m

04

04

05

05



Đ
ườ

ng
 S

uố
i L

uồ
ng

Đ
ườ

ng
 S

uố
i L

uồ
ng

 Quốc lộ 1A

7
129

LĐ-Đất

LĐ
-Đ

ất

LĐ
-B

ê 
Tô

ng

7 14 12
62 3

15

193

112

2
LĐ-Đất

LĐ-Bê Tông

LĐ-Đất

LĐ-Bê Tông

Đ-Bê Tông

LĐ-Bê Tông

7

D19  Quốc lộ 1A

XD
M

-H
1N

-01

MX.01
D20 D21 D22 D23 D24

D25

D26 D27 D28
 Quốc lộ 1A

D29 D30

D31

LĐ
-B

ê 
Tô

ng LĐ-Bê Tông

LĐ
-Đ

ất

KM 1387+980

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

7/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D19- D31

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (01)

+ D19 - D29: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32 : 444m
+ D29 - D30: Ống nhựa PVC D56: 7,14m
+ D30 - D31: Ống nhựa PVC 2 mãnh-D32: 112m

CQ-DUA 24FO/2000M (02)

05

05

06

06



229

8 6

61

45

115

18

LĐ-Đất

LĐ-Bê Tông LĐ-Bê Tông
LĐ-Đất

LĐ-Bê Tông

LĐ-Đá Granite

LĐ-Đất

 Quốc lộ 1A

Cà Phê

KM 1388+580

C
ốn

g 
hộ

p

27

Nhà Nghỉ Hoa Sen 1

D31

D32

KM 1389

D33 D34
D35

D36

2

C
ốn

g 
hộ

p

D37 D38 D39

D40

C
ốn

g 
hộ

p

D41

10

Cập Cống - Đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 3 vị trí) Cập Cống - Đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 2 vị trí)

Cập Cống - Đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 4 vị trí)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

8/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D31 - D40

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (02)

+ D31 - D40: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32 : 511m
+ D33 - D34: Ống thép mạ kẽm D59.9: 8m
+ D37 - D38: Ống thép mạ kẽm D59.9: 2m06

06
07

07
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Cập thành cầu (ống thép mạ
kẽm D59,9+ Bộ khung giá đở - 14 khung)
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c

 Quốc lộ 1A

Mương thủy lợi
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D47

D48
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D50
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D54

C
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p

Cập Cống - Đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 4 vị trí) Cập Taluy - Đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 4 vị trí)

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên

ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ -

 4 vị trí)

Đặt ống qua mương (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 2 vị trí)

D43

Kết nối vào hầm hiện hữu

         (Khoan 1 lỗ)
Kết nối vào hầm hiện hữu

         (Khoan 1 lỗ)

H2N-HH-01

H2N-HH-02

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

9/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D40 - D54

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

Lên Cao Tốc

CQ-DUA 24FO/2000M (02)

+ D40 - D43: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 153m
+ D44 - D54: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 424m
+ D40 - D41: Ống thép mạ kẽm D59.9: 10m
+ D42 - D44: Ống thép mạ kẽm D59.9: 42m
+ D48 - D49: Ống thép mạ kẽm D59.9: 25m
+ D52 - D53: Ống thép mạ kẽm D59.9: 12m

07

07

08

08
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ất

Đặt ống qua mương (ống thép mạ kẽm D59.9
luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông
bảo vệ - 2 vị trí)

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ 2
vị trí)

Cập Cống - đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9
luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông
bảo vệ - 2 vị trí mỗi cống)

Cập Taluy (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ
- 3 vị trí)

Cập thành cầu (ống thép mạ kẽmD59,9
+ Bộ khung giá đở - 40 khung)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

10/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D54 - D74

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (02)
CQ-DUA 24FO/2000M (03)

+ D54 - D60: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32 : 146m
+ D60 - D61: Ống nhựa PVC D56 : 12,24m
+ D61 - D72: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32 : 314m
+ D72 - D73: Ống nhựa PVC D56 : 7,14m
+ D73 - D74:Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32 : 15m
+ D55 - D56: Ống thép mạ kẽm D59.9: 3m
+ D57 - D58: Ống thép mạ kẽm D59.9: 10m
+ D64 - D65: Ống thép mạ kẽm D59.9: 8m
+ D66 - D67: Ống thép mạ kẽm D59.9: 8m
+ D73 - D74: Ống thép mạ kẽm D59.9: 15m
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08
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Cập Taluy (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ

Cập thành cầu (ống thép mạ kẽmD59,9
+ Bộ khung giá đở - 40 khung)

Cập Taluy (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên
ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ
- 3 vị trí)

Cập Cống - đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9
luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông
bảo vệ - 2 vị trí)Cập Cống - đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông
bảo vệ - 2 vị trí)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

11/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D74 - D87

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (03)09

09

10

10

+ D74 - D76: Ống thép mạ kẽm D59.9: 91m
+ D75 - D77: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 60m
+ D77 - D78: Ống nhựa PVC D56 : 7,14m
+ D78 - D85: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 246m
+ D85 - D86: Ống nhựa PVC D56 : 7,14m
+ D86 - D87: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 125m
+ D78 - D79: Ống thép mạ kẽm D59.9: 6m
+ D83 - D84: Ống thép mạ kẽm D59.9: 5m
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D88 D89 D90
D91

D92
D93

D94 D95 D96 D97 D98 D99
D100

D101
D102

Cập Cống - đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9

luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông

bảo vệ - 2 vị trí)

Cập taluy - đi thẳng (ống thép mạ kẽm D59.9
luồn bên ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông
bảo vệ - 3 vị trí mỗi bên)

Cập thành cầu (ống
thép mạ kẽm D59,9
+ Bộ khung giá đở

- 21 khung)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

12/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D87 - D102 

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (03)

10

10

11

11

+ D87 - D92: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 101m
+ D88 - D89: Ống thép mạ kẽm D59.9: 6m
+ D92 - D93: Ống nhựa PVC D56 : 15,3m
+ D93 - D97: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 157m
+ D96 - D99: Ống thép mạ kẽm D59.9: 50m
+ D98 - D102: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 236m
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48
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D108

LĐ-Đất

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên

ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ

- 2 vị trí)

Cập Cống (ống thép mạ kẽm D59.9 luồn bên

ngoài bảo vệ ống PVC + Đổ bê tông bảo vệ

- 3 vị trí)

HẠNG MỤC: NGẦM HÓA - CÁP QUANG
BẢN VẼ CHI TIẾT 

13/18
 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D102 - D108

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (03)

11

11

12

12

+ D102- D106: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 424m
+ D103 - D104: Ống thép mạ kẽm D59.9: 7m
+ D105 - D106: Ống thép mạ kẽm D59.9: 9m
+ D106 - D107: Ống nhựa PVC D56 : 18,36m
+ D107 - D108: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 57m
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Cập thành cầu (ống

thép mạ kẽm D59,9

+ Đai inox - 14 đai)

Mố cầu (ống thép mạ kẽm

D59.9 luồn bên ngoài bảo vệ

ống PVC cặp theo mố cầu - đổ
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Mố cầu (ống thép mạ kẽm

D59.9 luồn bên ngoài bảo vệ

ống PVC cặp theo mố cầu - đổ

bê tông bảo vệ - 1 vị trí)
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 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D108 - D122

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2000M (03)
CQ-DUA 24FO/2300M (04)

12

12

13

13

+ D108- D114: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 399m
+ D113 - D116: Ống thép mạ kẽm D59.9: 47m
+ D115 - D117: Ống nhựa PVC 2 mảnh-D32: 23m
+ D117 - D122: Ống nhựa PVC D56 : 84,66m
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 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D122 - D134

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

SÀI GÒNHÀ NỘI

CQ-DUA 24FO/2300M (04)

13

13

1414

+ D122 - D134: Ống nhựa PVC D56 : 361,08m
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 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D134 - D156

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

CQ-DUA 24FO/2300M (04)

14

14
15

15

+ D134- D156: Ống nhựa PVC D56 : 511,02m

Trạm Vạn NinhCầu vượt
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 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ D156 - HẦM FPT HH-H4

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

CQ-DUA 24FO/2300M (04)

15

15

16 16

+ D134- D156: Ống nhựa PVC D56 : 520,20m

Tr
ạm

 V
ạn

 N
in

h
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 Tỉ Lệ Số Họa Đồ 

SOÁTTHIẾT KẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾCÔNG TRÌNH CÔNG TY  CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1.9.1b-BM/MVT/HDCV/FTEL 1/0

Cáp Đi Ngầm Cáp Thu Hồi

 NỘI DUNG BẢN VẼ

NGÀY HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT

Néo-500

Trụ 

Trụ Đôi

Trụ HT

Trụ Sắt

MBA

Trụ TT

  Gông

trồng mới

trồng mới

CQ

ĐC

Tài Sản

Độ Cao

Dự Phòng

Vuông

xông
Măng

Bu

Trụ TT

Trụ HT

Cáp Kéo Mới

Néo-300

Néo-100

Cáp Hiện Hữu

PHẠM VĂN THỌ BẠCH VĂN TRỌNGNGUYỄN QUỐC VIỆTNGUYỄN HOÀNG ÂN PHẠM VĂN THỌ

BGĐ TT QL & PTĐT

THI CÔNG ĐOẠN TỪ HẦM FPT HH-H4 - TRẠM FPT VẠN NINH

Ký hiệu:
Đào hở đặt ống PVC-D56

Tuyến cống bể - hiện hữu

Bể cáp hiện hữu

Bể cáp FPT XDM

Đoạn cập thành cầu, cống

Đào hở chôn trực tiếp, ống PVC 2 mảnh-D32

10/03/2025XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP QUANG NGẦM
TBA 110KV VẠN GIÃ - TRẠM VẠN NINH - NĂM 2025

CQ-DUA 24FO/2300M (04)

16 16

17 17
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